	PHÒNG GD VÀ ĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS TT QUẤT LÂM


	MA TRẬN 
    ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: NGỮ VĂN – LỚP 9
Thời gian làm bài: 120 phút



			Chủ đề
	Nội dung
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I. Tiếng Việt
	Các phương châm hội thoại
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sự phát triển của từ vựng,.., trau dồi vốn tư
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Từ tượng thanh, tượng hình; Một số phép tu từ từ vựng.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Nghĩa của từ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lời dẫn gián tiếp, lời dẫn trực tiếp 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	6 câu
(1,5 điểm)
	0
	2 câu
(0,5 điểm)
	0
	0
	0
	0
	
	8 câu
2,0 điểm (20%)

	Phần II. Đọc - hiểu
- Ngữ liệu: Văn bản văn học hoặc văn bản nghị luận.
- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: 
+ 01 đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh
+ Độ dài khoảng 150 – 300 chữ
	Hình thức văn bản



	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung văn bản


	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	
	Tổng
	0
	1 câu
(0,5 điểm)
	0
	1 câu
(0,75 điểm)
	0
	1 câu
(1,25  điểm)
	0
	0
	3 câu
2,5điểm (25%)

	Phần III. Tập làm văn
	Câu 1. Viết đoạn nghị luận (khoảng 15 -20 câu) về vấn đề đặt ra từ văn bản ở phần Đọc hiểu
	0
	     1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	

	
	Câu 2:  Tạo lập văn bản tự sự/ thuyết minh/nghị luận
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	

	
	Tổng
	0
	2* câu
(1,0 điểm)
	0
	2* câu
(1,5 điểm)
	0
	2* câu
(2,0 điểm)
	0
	2* câu
(1,0 điểm)
	2 câu 
5,5 điểm (55%)

	                        Cộng
	4 câu
1,5 đ
	3* câu
1,5 đ
	2 câu
0,5 đ
	3* câu
2,25đ
	0 câu
0 đ
	3* câu
3,25 điểm
	0 câu
0 đ
	2* câu
1,0 điểm
	10 điểm

	
	30%
	27,5%
	32,5%
	10%
	100%









